
PHỤ BIỂU 03

 Diện tích

(ha) 

 Sử 

dụng 

vào 

các 

loại đất 

I   Công trình quốc phòng, an ninh 

1
Trụ sở công an xã Bình Thuận (Giao đất, cấp giấy CN 

QSDĐ) 
Chuyển tiếp CAN

Công an tỉnh 

Đắk Lắk
            0,10          0,10 

 CLN, 

ONT 
Bình Thuận Thửa 31,40,135 tờ BĐ 78

2
Trụ sở Công an xã Cư Bao (Giao đất, cấp giấy CN 

QSDĐ) 
Chuyển tiếp CAN

Công an tỉnh 

Đắk Lắk
            0,20          0,20  HNK Cư Bao Thửa 28,30 tờ BĐ 37

3
Trụ sở công An xã Ea Blang (Giao đất, cấp giấy CN 

QSDĐ) 
Chuyển tiếp CAN

Công an tỉnh 

Đắk Lắk
            0,10          0,10  TSC Ea Blang Thửa 69 tờ BĐ 51

4
Trụ sở công An xã Ea Drông (Giao đất, cấp giấy CN 

QSDĐ) 
Chuyển tiếp CAN

Công an tỉnh 

Đắk Lắk
            0,19          0,19  DGD Ea Drông Thửa 141 tờ BĐ 69

5
Trụ sở Công an xã Ea Siên (Giao đất, cấp giấy CN 

QSDĐ) 
Chuyển tiếp CAN

Công an tỉnh 

Đắk Lắk
            0,10          0,10  DGD Ea Siên Thửa 93 tờ BĐ 79

II
 Công trình dự án do HĐND tỉnh chấp thuận mà 

phải thu hồi đất 

1 Trung tâm văn hóa cộng đồng Buôn KliA Chuyển tiếp DVH UBND thị xã             0,80          0,80  CLN Đạt Hiếu Thửa 79,80 tờ BĐ 27

TB số 94-TB/TU, ngày 18/12/2020 

của Thị ủy Buôn Hồ; QĐ số 

870/QĐ-UBDN ngày 15/4/2021

2 Trường PTTH dân tộc nội trú Đam San (giai đoạn 2) Chuyển tiếp DGD

Ban Quản lý 

dự án 

ĐTXDCT Dân 

dụng và Công 

nghiệp tỉnh 

Đắk Lắk

            4,14          4,14  CLN Ea Blang Tờ BĐ 11,12 nhiều thửa

NQ số 06/NQ-HĐND, ngày 

19/3/2021 KH đầu tư công nguồn 

vốn NS tỉnh 2021; Quyết định số 

1055/QĐ-UBND ngày 07/5/2021 

của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Địa điểm 

(xã, phường)

Vị trí trên bản đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, thửa số) hoặc 

trên bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã 

Căn cứ pháp lý

 Diện tích 

Kế hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

 Tăng thêm 

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN THU HỒI ĐẤT ĐƯA VÀO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023 ĐỂ HOÀN THIỆN THỦ TỤC ĐẤT ĐAI

Số 

TT
Danh mục công trình, dự án

Công trình, 

dự án 

chuyển 

tiếp/đăng ký 

mới 

Mã QH  Chủ đầu tư 
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 Diện tích

(ha) 

 Sử 

dụng 

vào 

các 

loại đất 

Địa điểm 

(xã, phường)

Vị trí trên bản đồ địa chính 

(tờ bản đồ số, thửa số) hoặc 

trên bản đồ hiện trạng sử 

dụng đất cấp xã 

Căn cứ pháp lý

 Diện tích 

Kế hoạch 

(ha) 

 Diện 

tích 

hiện 

trạng 

(ha) 

 Tăng thêm 

Số 

TT
Danh mục công trình, dự án

Công trình, 

dự án 

chuyển 

tiếp/đăng ký 

mới 

Mã QH  Chủ đầu tư 

3
Cải tạo và phát triển lưới điện trung hạ áp trung tâm 

huyện lỵ, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Đăk Lăk
Chuyển tiếp DNL

Ban QLDA 

các công trình 

điện lực Miền 

Trung- Tổng 

Công ty truyền 

tải Điện Quốc 

gia.

            0,39          0,39  ONT 

An Lạc; xã Cư 

Bao, Bình 

Thuận

-Quyết định số 3057/QĐ-BCT 

ngày 29/8/2018 của Bộ Công 

Thương về việc phê duyệt 

BCNCKTĐTXD dự án.

'-Công văn số 3856/UBND-CN 

ngày 16/5/2018 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk về việc thỏa thuận danh 

mục đầu tư, hướng tuyến đường 

dây trung áp Tiểu dự án cải tạo và 

phát triển lưới điện trung hạ áp khu 

vực trung tâm huyện lỵ, thị xã, 

thành phố thuộc tỉnh Đắk Lắk (vay 

vốn KfW3,2).

4 Đường dây 220Kv Krông Buk -Nha Trang mạch 2 Chuyển tiếp DNL

Ban Quản lý 

dự án các công 

trình điện lực 

MT- Tổng 

Công ty truyền 

tải Điện Quốc 

giá

            0,02          0,02  CLN Ea Drông Thửa 26 tờ BĐ 3

CV 8496/UBND-CN, ngày 

03/10/2018 và CV 314/UBND-CN 

ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh 

Đắk Lắk về thỏa thuận và điều 

chỉnh thỏa thuận hướng tuyến trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

CV số 7654/CPMB-PĐB, ngày 

13/9/2022 của Ban QLDA các 

công trình điện MT v/v đăng ký 

chuyển tiếp KH năm 2023.

5
Xây dựng Cơ sở xử lý chất thải rắn  Ea Drông (giao 

đất)
Chuyển tiếp DRA Phòng TNMT             4,00     4,00 Ea Drông

6
Trụ sở làm việc Chi nhánh VP Đăng ký đất đai thị xã 

(giao đất, cấp giấy)
Chuyển tiếp DTS

 Sở Tài 

Nguyên và MT 
            0,11 0,11 An Lạc

NQ 32/QN_HĐND, ngày 

06/12/2019 về thu hồi đất
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